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TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HÀNG HÓA 

 

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên dự toán: Mua sắm trang bị phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty 

TNHH một thành viên Cao su 75 

          - Tên gói thầu: Mua sắm trang bị phục vụ sản xuất kinh doanh 

          - Đơn vị mua sắm: Công ty TNHH một thành viên Cao su 75 

          - Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản 

          - Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2026 

- Địa điểm thực hiện: Công ty TNHH một thành viên Cao su 75, Tổ dân      

phố Z175, Phường Tùng Thiện, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Tiêu chuẩn kỹ thuật xe ô tô Toyota Innova Cross 2.0V 

TT Thông số kỹ thuật  

I Chủng loại hàng hóa  

1 Chủng loại xe 
Xe ô tô 07 chỗ (không kể người lái),  

1 cầu 

2 Chất lượng, năm sản xuất Xe mới 100%, sản xuất năm 2025 

3 Màu xe Bạc 

4 Kiểu dáng Đa dụng 

5 Nhiên liệu Xăng 

II Thông số kỹ thuật của hàng hóa  

1 
Kích thước tổng thể: Dài x Rộng x 

Cao (mm) 
4755 x 1845 x 1790 

2 Chiều dài cơ sở (mm) 2850 

3 Khoảng sáng gầm xe (mm) 170 

4 Bán kính vòng quay tối thiểu (m) 5,67 

5 Số chỗ ngồi (kể cả người lái) 08 

III Động cơ   

1 Loại động cơ Động cơ M20A-FKS 

2 Dung tích xy lanh (cc) 1987 

3 
Công suất tối đa (kw)hp / vòng 

/phút) 
128(172) / 6600 

4 
Mô men xoắn tối đa (Nm / 

vòng/phút) 
205 / 4500 - 4900 

5 Dung tích bình nhiên liệu 52 lít 

6 Hệ thống truyền động Dẫn động cầu trước 

7 Hộp số Số tự động vô cấp 

  
  



8 Hệ thống treo 
Trước: Treo độc lập 

Sau: Thanh dầm xoắn 

9 Vành & Lốp xe Kích thước lốp: 215/60R17 

10 Phanh 
Trước: Đĩa  

Sau: Đĩa 

IV Ngoại thất  

1 Cụm đèn trước 

Đèn chiếu gần: LED 

Đèn chiếu xa: LED 

Hệ thống điều khiển đèn tự động: Có 

Chế độ đèn chờ dẫn đường: Có 

Hệ thống cân bằng góc chiếu: Chỉnh 

tay 

2 Cụm đèn sau LED 

3 Đèn sương mù trước  

4 
Gương chiếu 

hậu ngoài 

Chức năng gập 

điện 
(Có) Tự động 

Chức năng điều 

chỉnh điện 
Có 

Tích hợp đèn báo 

rẽ & Chào mừng 
Có 

5 Gạt mưa 
Trước Gián đoạn, điều chỉnh thời gian 

Sau Có (gián đoạn) 

6 Chức năng sấy kính sau Có 

V Nội thất  

1 Tay lái 

Loại tay lái: 3 chấu 

Chất liệu: Da 

Điều chỉnh: Chỉnh tay 4 hướng 

Lẫy chuyển số: Có 

2 Gương chiếu hậu trong Chống chói tự động 

3 Cụm đồng hồ 
Màn hình hiển thị 

đa thông tin 
Có (màn hình màu TFT 7.0 inch) 

VI Ghế  

1 Chất liệu bọc ghế Da 

2 Ghế trước 

Điều chỉnh ghế lái 8 hướng chỉnh điện 

Điều chỉnh ghế hành 

khách 
4 hướng 

3 Ghế sau 

Hàng ghế thứ 2 Gập 60:40 

Hàng ghế thứ 3 Gập 50:50 

Tựa ghế hàng ghế sau Có khay đựng cốc x2 

VII Tiện nghi  

1 Hệ thống điều hòa Tự động 

2 Cửa gió sau Có 

3 

Hệ thống âm 

thanh 

 

Màn hình giải trí 

đa phương tiện 
Cảm ứng 10.1 inch 

Số loa 6 loa 

Kết nối điện thoại Có 



thông minh 

không dây 

4 
Chìa khóa thông minh và khởi động 

bằng nút bấm 
Có 

5 Cửa sổ điều chỉnh điện 4 cửa (1 chạm, chống kẹt) 

6 
Khóa cửa điện, chức năng khóa từ 

xa 
Có 

7 Cốp điện Có 

8 Hệ thống điều khiển hành trình Có 

9 
Phanh tay điện tử và giữ phanh tự 

động 
Có 

VIII An ninh/Hệ thống chống trộm  

1 Hệ thống báo động Có 

2 Hệ thống mã hóa khóa động cơ Có 

IX An toàn chủ động  

1 Cảm biến áp suất lốp Có 

2 Hệ thống chống bó cứng phanh Có 

3 Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp Có 

4 
Hệ thống phân phối lực phanh điện 

tử 
Có 

5 Hệ thống cân bằng điện tử Có 

6 Hệ thống kiểm soát lực kéo Có 

7 
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang 

dốc 
Có 

8 Đèn báo phanh khẩn cấp Có 

9 Camera toàn cảnh Có 

10 Cảm biến hỗ trợ đỗ xe 8 

X An toàn bị  động  

1 
Túi khí người lái và hành khách 

phía trước 
Có 

2 Túi khí rèm Có 

3 Túi khí bên hông phía trước Có 

4 Dây đai an toàn Có 
 

3. Các yêu cầu khác 

Nhà thầu có thể chào loại xe có tính năng chiến kỹ thuật tương đương hoặc 

tốt hơn (có bằng chứng pháp lý kèm theo). 


